
 

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Quý Khách hàng 

Chúng tôi xin hân hạnh gởi tới Quý Khách hàng  Bảng báo giá các loại thẻ với nội dung cụ 
thể như sau:                                                                                     

STT HÀNG HOÁ –  QUY CÁCH S.LG ð.GIA $/Thẻ 
100 - 300 $0.80 

300 - 500 $0.76 

500 - 1000 $0.73 

01. Thẻ cảm ứng trắng mỏng 

� Thẻ nhựa 100% PVC, kích thước tiêu chuẩn 86 x 
54 x 0.76 mm. 

� Sử dụng chip EM dữ liệu cảm ứng và mã hoá theo 
yêu cầu quản lý, hoạt ñộng ở tầng số 125 MHz, 
khoảng cách ñọc thẻ từ 05 – 10cm. <1.000 $0.66 

100 - 500 $0.75 

500 -1000 $0.73 

02. Thẻ cảm ứng trắng  dày 

� Thẻ nhựa 100% PVC, kích thước tiêu chuẩn 86 x 
54 x 2 mm. 

� Sử dụng chip EM dữ liệu cảm ứng và mã hoá theo 
yêu cầu quản lý, hoạt ñộng ở tầng số 125 MHz, 
khoảng cách ñọc thẻ từ 05 – 10cm 1.000 $0.66 

03 Thẻ nhựa trắng 

Thẻ nhựa 100% PVC, kích thước tiêu chuẩn 86 x 54 x 2 
mm 

1000 1.800 VNð 

500 $1.3 

1.000 $1.4 

2.000 $1.2 

04. Thẻ Mifare S50: (1K) 

� Thẻ nhựa 100% PVC, kích thước tiêu chuẩn 86 x 
54 x 0.76 mm. 

� Thẻ nhớ ñọc không tiếp xúc với thiết bị ñọc thẻ. 
Cơ chế bảo mật an toàn. 

� Khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu với dung 
lượng 1K. 5.000 $1.2 

* Ghi chú: 
+ Giá trên chưa bao gồm 10% Thuế VAT. Vui lòng + 10% VAT khi mua hàng. 
+ Thanh toán bằng TM hay CK. 
+ Giao hàng Miễn ph1i trong phạm vi nội thành Tp.HCM. 
+ Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: Mr. ðào Thiên Thy >>> 0984 911 911 

 


